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1 21DS027A Nguyễn Trương Tuyết Nhi 24/03/2002 7,5 6 8,5 5 6,8 8,0 7,5

2 21DS032A Võ Thị Tơ 20/02/1982 10 8 9,5 9,5 9,3 10,0 9,7

3 21DS033A Hoàng Ngọc Trân 04/10/1988 10 10 9 10 9,7 10,0 9,9

4 21DS029A Nguyễn Thị Bích Vân 21/10/1982 8 9 8,5 8 8,3 9,0 8,7

5 22DS016A Nguyễn Thị Mỹ Duyên 29/04/2007 6,5 8 5 6,5 6,3 7,5 7,0

6 22DS027A Nguyễn Thị Kim Loan 26/11/1975 9,5 9 8 8,5 8,6 10,0 9,4

7 22DS015A Bùi Phạm Tuyết Như 21/10/2006 6,0 7 7 6 6,5 7,5 7,1

8 22DS025A Phạm Thị Hồng Thao 06/08/1988 9,0 8 7 8,5 8,0 8,0 8,0

9 22DS012A Phạm Nguyễn Hoài Thịnh 02/04/2007 5 6 8 3 5,5 6,0 5,8

10 22DS013A Hồ Minh Thương 20/10/2007 3 6 9 6,5 6,7 6,5 6,6

11 22DS031A Nguyễn Hoàng Vinh 23/12/1998 10 9,5 10 10 9,9 10,0 10,0

12 22DS005A Phạm Nguyễn Tường Vy 17/04/2001 8,0 9 9,5 9,5 9,2 10,0 9,7

13 230430002 Đặng Thụy Kim Ngọc 05/08/1994 9,0 8 9 10 9,2 10,0 9,7
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